
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HỚN QUẢN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND Hớn Quản, ngày        tháng       năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 30.000 cây xanh
thực hiện kế hoạch trồng cây xanh năm 2023 trên địa bàn huyện Hớn Quản (theo

Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND huyện)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn  cứ  Luật  Tổ  chức  chính  quyền  địa  phương  số  77/2015/QH13  ngày
19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy

định chi tiết Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy

định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh
Bình Phước ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản
lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý
trên địa bàn tình Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh
Bình Phước về việc sửa đổi một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền quyết
định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc phạm vi  quản lý  trên địa bàn tình Bình Phước kèm theo Nghị quyết  số
07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh về việc
trồng cây xanh năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 974/STC-HCSNN ngày 10/4/2023 của Sở Tài chính về ý
kiến đối với việc sử dụng kinh phí từ NSNN mua cây giống cung cấp cho các tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh;

Căn  cứ  Công  văn  764/SNN-KL ngày  14/4/2023  của  Sở  Nông  nghiệp  &
PTNT về sử dụng kinh phí từ NSNN mua cây giống cung cấp cho các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân thực hiện trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 940/TTr-TCKH
ngày 07/9/2023, Báo cáo thẩm định số 939/BCTĐ-TCKH ngày 07/9/2023 và Tờ



trình số 489/TTr-PNN ngày 28/8/2023 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua

30.000 cây xanh thực hiện Kế hoạch trồng cây xanh năm 2023 trên địa bàn huyện
Hớn Quản (theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND huyện).

I. Khái quát về gói thầu
1. Tên gói thầu: Mua 30.000 cây xanh thực hiện kế hoạch trồng cây xanh

năm 2023 trên địa bàn huyện Hớn Quản (theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày
16/5/2023 của UBND huyện).

2. Thông số kỹ thuật cơ bản: (kèm theo dự toán và thông số kỹ thuật).
3. Tổng dự toán:                                                        740.500.000 đồng
(Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi triệu năm trăm ngàn đồng).
3.1. Giá trị gói thầu:           697.500.000 đồng
Giá trị hàng hóa (bao gồm thuế, chi phí vận chuyển).
3.2. Chi phí tư vấn:                                                             13.000.000 đồng
- Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT:  2.000.000 đồng
- Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu:      2.000.000 đồng
- Chi phí Chứng thư thẩm định giá:  9.000.000 đồng
3.3. Chi phí khác:                                                               30.000.000 đồng
4. Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
5. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.
6. Thời gian thực hiện: Tháng 9 – 10 năm 2023.
II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Điều 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là chủ đầu tư chịu trách

nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm
bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện,  Trưởng  Phòng Tài
chính – Kế hoạch, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà
nước Hớn Quản và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                    
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT (06b);
- LĐVP, CV (KT) Nghĩa;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Vũ Tiến



BẢNG DỰ TOÁN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mua 30.000 cây xanh thực hiện kế hoạch trồng cây xanh năm 2023 trên địa bàn

huyện (theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND huyện) 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    /    /2023 của UBND huyện)

Stt Tên tài sản, quy Cách
Đơn vị

tính

Số
lượng

Đơn giá Giá thẩm định

I Chi phí mua cây: 697.500.000

1
Giáng hương 01 năm tuổi (Cao
từ 0,5 - 1m, Đk gốc >= 0,5cm)

cây 4.391 13.000 57.083.000

2
Giáng hương 02 năm tuổi (Cao
từ  1,5  –  1,8m,  Đk  gốc  >=
1,2cm)

cây 1.464 54.000 79.056.000

3
Cẩm lai  01 năm tuổi  (Cao từ
0,5 - 1m, Đk gốc >= 0,5cm)

cây 4.613 13.000 59.969.000

4
Cẩm lai  02 năm tuổi  (Cao từ
1,5 – 1,8m, Đk gốc >= 1,2cm)

cây 1.537 54.000 82.998.000

5
Gõ đỏ 01 năm tuổi (Cao từ 0,5
- 1m, Đk gốc >= 0,5cm)

cây 3.124 13.000 40.612.000

6
Gõ đỏ 02 năm tuổi (Cao từ 1,5 
– 1,8m, Đk gốc >= 1,2cm)

cây 1.041 54.000 56.214.000

7
Xà cừ 01 năm tuổi (Cao từ 0,5 
- 1m, Đk gốc >= 0,5cm)

cây 5.516 13.000 71.708.000

8
Xà cừ 02 năm tuổi (Cao từ 1,5 
– 1,8m, Đk gốc >= 1,2cm)

cây 1.839 54.000 99.306.000

9
Sưa 01 năm tuổi (Cao từ 0,5 - 
1m, Đk gốc >= 0,5cm)

cây 4.856 13.000 63.128.000

10
Sưa 02 năm tuổi (Cao từ 1,5 – 
1,8m, Đk gốc >= 1,2cm)

cây 1.619 54.000 87.426.000

II Cung cấp dịch vụ tư vấn: 13.000.000

1 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 2.000.000

2 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu 2.000.000

3 Chi phí Chứng thư thẩm định giá 9.000.000

III Chi phí khác: 30.000.000

1
Thuê xe đi kiểm tra chất lượng 
cây giống đối với đơn vị trúng 
thầu.

Chuyến 01 3.000.000 3.000.000

2
Phòng NN&PTNT phối hợp với 
các phòng, ban thuê xe đi kiểm 
tra hiện trường trồng cây.

Chuyến 06 1.000.000 6.000.000



3

Thuê xe để vận chuyển cây 
giống cho các xã và các đơn vị: 
xã An Phú, xã Minh Tâm, xã 
Tân Hiệp, xã Tân Hưng, xã 
Phước An, xã Thanh An; Ban 
Chỉ huy Quân sự huyện, Trung 
tâm Y tế huyện, Tòa án Nhân 
dân huyện.

Chuyến 15 1.000.000 15.000.000

4
Nhân công bốc xếp cây giống lên
xe, xuống xe để giao cho các xã 
và các đơn vị.

Công 20 300.000 6.000.000

Tổng cộng 740.500.000
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